Kế hoạch giảng dạy trong học kỳ  17C2-ĐĐT1

	TT TĐH quá trình công nghệ

	TT SCADA


16TCN-Đ (SS: 41HS 2 nhóm thực hành)

	PLC cơ bản 
	60
	32
	28

	HK6
	
	
	

	Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	60
	32
	28


16TCN-ĐT (SS: 34 HS 1 nhóm thực hành)
	PLC cơ bản 
	105
	47
	58

	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	60
	32
	28

	Điều khiển điện khí nén
	75
	32
	43

	Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	30
	 
	30

	HK6
	
	
	

	Mạng truyền thông công nghiệp
	75
	32
	43

	Robot công nghiệp
	120
	49
	71

	Điều khiển thuỷ lực
	75
	46
	29


Kế hoạch giảng dạy trong học kỳ ( LỚP 17C1-ĐTC1 1 NHÓM TT; CÁC LỚP CÒN LẠI 2 NHÓM TT: 17C1-ĐCN1,2,3,4; 17C1-ĐĐT1,2,3,4; 17C1-TĐH1; 17C1-CĐT1 )
HK3
Lập trình PLC  4ĐCN, 4DDT
TT Kỹ thuật số 1CN CDT; 4DCN
TT PLC 1CN CDT; 1DTC
Tự động hóa quá trình công nghệ 1TĐH
Vi xử lý 1CN CDT;  4DDT; 1DTC; 1TDH
HK4

Kỹ thuật Cơ điện tử 1CN CDT
Kỹ thuật Điều khiển tự động 1CN CDT; 1TDH
Lập trình  PLC 1TDH
TT PLC 4ĐCN; 4DDT; 1TDH
TT SCADA  
1DTC
TT Tự động hóa quá trình công nghệ 1TDH
TT Vi xử lý 1CN CDT; 4DDT; 1DTC; 1TDH
Tự động hóa quá trình công nghệ 4DDT; 1DTC
Kế hoạch giảng dạy trong học kỳ KHÓA 2018 CĐ 

dự kiến 10 lớp (18C1-ĐCN1,2,3,4;  18C1-ĐĐT1,2; 18C1-ĐTC1; 18C1-TĐH1; 18C1-CĐT1; 18C1-MNV1)
HK2
Kỹ thuật số 4ĐCN; 1DTC; 1TDH; 1CDT; 1MNV&TBDC
Kỹ thuật  thuỷ lực -khí nén  1CDT
16CĐ-ĐĐT (Thực hành chia 2 nhóm)
HK5

Kỹ thuật điều khiển tự động 1 TĐH
Lập trình PLC 5 Đ, 1 ĐTCN, 1 TĐH
Thực tập Kỹ thuật điều khiển tự động 1 TĐH
Thực tập Tự động hóa công nghiệp 1 ĐTCN
Tự động hóa quá trình công nghệ 1 ĐTCN, 1 TĐH
Thực tập PLC nâng cao 1 ĐTCN
Kỹ thuật Robot 1 TĐH
Lập trình PLC 4 Đ
Thiết bị và hệ thống tự động hóa 4 Đ

Thực tập PLC nâng cao  4 Đ

Lập trình PLC 1ĐT
Thực tập PLC 1ĐT
Tự động hóa quá trình công nghệ 1ĐT
TT Tự động hóa quá công nghiệp 1ĐT

Thiết bị và hệ thống Tự động hóa 1ĐT
Kỹ thuật Robot 1ĐT

Thực tập PLC nâng cao 1ĐT

Đồ án Học phần 
1 TĐH
Lập trình PLC 1 TĐH
Thực tập PLC 1 TĐH
Tự động hóa quá trình công nghệ1 TĐH
Kỹ thuật điều khiển tự động 1 TĐH
Thực tập Kỹ thuật điều khiển tự động 1 TĐH
Điều khiển mạng điện thông minh BMS 1 TĐH
Kỹ thuật Robot 1 TĐH
Thực tập PLC nâng cao 1 TĐH
HK6

ĐA CN 1 TĐH
Thực tập PLC 5Đ

Thực tập SCADA 1 ĐTCN, 1 TĐH
Thực tập Tự động hóa quá trình công nghệ  1 TĐH
Thực tập SCADA 5Đ
Thực tập PLC 4Đ
Thực tập SCADA 4Đ
Thực tập SCADA 1ĐT
Đồ án Chuyên ngành 1 TĐH
Thực tập Tự động hóa quá trình công nghệ 1 TĐH
Thực tập SCADA 1 TĐH
